
Loại thông tin Chi tiết thông tin Thời điểm cập nhật Bắt 

buộc 

Mục đích sử 

dụng 

Quy định hiện hành có liên quan Đánh giá  Đơn vị sử dụng  

(Thông tin các Bộ, Ngành,UBND, các 

Tổ chức trao đổi, chia sẻ)

(Các chỉ tiêu cho từng loại 

thông tin)

Tự 

động

(Tự 

động 

chia sẻ 

thông 

tin với 

hệ 

thống 

1 cửa)

Truy 

vấn

(Chức 

năng 

trên hệ 

thống 

một 

cửa để 

tìm 

kiếm, 

khai 

thác, 

kết 

xuất 

thông 

tin)

Cập 

nhật 

trực 

tiếp

(Chức 

năng 

trên 

hệ 

thống 

1 cửa 

để các 

Bộ/Ng

ành 

cập 

nhật 

thông 

tin 

trực 

tiếp)

(Quy định rõ thời 

điểm cập nhật, chia 

sẻ thông tin)

(Bắt 

buộc 

phải 

cung 

cấp, 

chia 

sẻ, cập 

nhật 

trên 

hệ 

thống 

1 cửa)

(Mục đích sử 

dụng của các 

đơn vị Vụ/Cục 

đối với từng 

loại thông tin 

của Bộ/ 

Ngành/UBND 

và các Tổ chức

(Cơ sở pháp lý của việc đề xuất) (Đánh giá 

mức độ phù 

hợp về nội 

dung, cấp 

độ văn bản, 

kiến nghị…)

(Bộ/ Ngành được 

phép khai thác sử 

dụng) - Xem tại 

file Bảng mã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Thông tin về lô hàng/doanh nghiệp được 

cấp giấy phép khai thác/tận thu khai thác 

khoáng sản 

Số Giấy phép x x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x A. Hỗ trợ phân 

loại rủi ro, phân 

luồng, kiểm tra, 

giám sát trong 

thủ tục hải quan 

và hàng hóa 

thuộc diện quản 

lý chuyên ngành

Khoản 4 Điều 6 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 Đã có 

nhưng chưa 

chi tiết. Đề 

nghị đưa 

vào Nghị 

định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Ngày giấy phép x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số HS (nếu có) x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Loại khoáng sản được khai 

thác/tận thu khai thác

x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số Doanh nghiệp x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tên Doanh nghiệp x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Nước xuất xứ, đối tác xuất 

khẩu/nhập khẩu (nếu có). 

x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số lượng, khối lượng hàng hóa. x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số vận đơn x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số hóa đơn x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số hợp đồng x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Cửa khẩu xuất/nhập x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số tờ khai hải quan (nếu có) x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thông tin khác (nếu có) x x x nt x nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

2 Thông tin vi phạm pháp luật hành chính

của tổ chức (có thực hiện hoạt động

XNK, XNC) 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006 Chưa có, đề 

nghị đưa 

vào Nghị 

định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số quyết định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Ngày quyết định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Đơn vị ra quyết định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Tên tổ chức 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

PHỤ LỤC XVIII

DANH MỤC THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN KẾT NỐI CHIA SẺ QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Hình thức cập nhật, 

trao đổi, chia sẻ

Stt Ghi 

chú
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 Mã số thuế 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Hành vi vi phạm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Tên hàng hóa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Mã HS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Thuộc Tờ khai hài quan số(nếu 

có)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Hình thức xử phạt (chính, bổ 

sung)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Số tiền xử phạt x x 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Biện pháp khắc phục hậu quả x x 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

3 Thông tin vi phạm pháp luật hành chính 

của cá nhân (có thực hiện hoạt động 

XNK, XNC) do Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố phát hiện, xử lý

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006 Chưa có, đề 

nghị đưa 

vào Nghị 

định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Đơn vị ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20
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 Tên người vi phạm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Số CMND/CCCD/HC x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Mã số thuế (nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Hành vi vi phạm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Tên hàng hóa x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Mã HS x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, hành khách, tổ chức thương mại, đối tác chuỗi cung ứng và xu hướng tuân thủ biên giới; để tận dụng thông tin mới và kết quả của hoạt động kiểm tra và đánh giá tuân thủ trong các phân tích rủi ro liên tục1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Thuộc Tờ khai hài quan số(nếu 

có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, hành khách, tổ chức thương mại, đối tác chuỗi cung ứng và xu hướng tuân thủ biên giới; để tận dụng thông tin mới và kết quả của hoạt động kiểm tra và đánh giá tuân thủ trong các phân tích rủi ro liên tục1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20
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 Hình thức xử phạt (chính, bổ 

sung)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Số tiền xử phạt x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Biện pháp khắc phục hậu quả x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

4 Kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các Chi cục thuộc Sở của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với tổ chức, cá nhân (có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh)x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra 

chuyên ngành

Chưa có, đề 

nghị đưa 

vào Nghị 

định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số thuế/CMND/CCCD/HC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tên doanh nghiệp/cá nhân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Số quyết định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Ngày quyết định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Thời gian tiến hành thanh tra 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Nội dung thanh tra, kiểm tra 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Kết luận (Vi phạm / không vi 

phạm)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Nội dung kết luận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

5 Thông tin danh sách doanh nghiệp được 

cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu 

tư 

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ

+ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 

đường phố

+ Xã/Phường/Thị trấn

+ Quận/Huyện/Thị xã

+ Tỉnh/Thành phố

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Số điện thoại x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Số fax (nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Email (nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Website (nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Loại hình doanh nghiệp

- Công ty TNHH một thành viên

- Cty TNHH hai thành viên trở 

lên

- Cty cổ phần

- Cty hợp danh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ trụ sở chính x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngành nghể kinh doanh

- Tên ngành

- Mã ngành

- Ngành, nghề kinh doanh chính

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Vốn điều lệ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Nguồn vốn điều lệ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tài sản góp vốn x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin về cổ phần x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin về chủ sở hữu x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin về danh sách thành 

viên

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Danh sách cổ đông sáng lập x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Danh sách cổ đông là nhà đầu 

tư nước ngoài

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin người đại diện theo 

pháp luật

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin đăng ký thuế x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cấp lần đầu 

- Ngày cấp

- Nơi cấp

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cấp đăng ký thay đổi lần 

thứ:

- Ngày cấp

- Nơi cấp

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh

- Ngày cấp

- Nơi cấp

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Tên dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 mã số dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Địa điểm thực hiện dự án đầu 

tư, diện tích sử dụng đất

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Mục tiêu quy mô dự án, bao 

gồm

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Vốn đầu tư của dự án đầu tư

- vốn góp của chủ đầu tư

- Vốn huy động

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thời hạn hoạt động của dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Tiến độ thự hiện dự án đầu tư 

bao gồm:

-Tiến độ góp vốn và huy động 

các nguồn vốn

-Tiến độ thực hiện các mục tiêu 

hoạt động chủ yếu của dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

và căn cứ, điều kiện áp dụng 

(nếu có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Các điều kiện đối với nhà đầu 

tư thực hiện dụ án đầu tư (nếu 

có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số quyết định thu hồi x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Cơ quan ra quyết đinh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Lý do thu hồi x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

6 Thông tin danh sách doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh nhưng không 

đăng ký kinh doanh

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ

+ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 

đường phố

+ Xã/Phường/Thị trấn

+ Quận/Huyện/Thị xã

+ Tỉnh/Thành phố

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Loại hình kinh doanh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Loại hình doanh nghiệp

- Công ty TNHH một thành viên

- Cty TNHH hai thành viên trở 

lên

- Cty cổ phần

- Cty hợp danh

-Doanh nghiệp tư nhân

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

7 Quyết định thu hồi, khôi phục thu hồi… 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng 

ký hợp tác xã, GCN đăng ký đầu tư, 

Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy 

phép hành nghề 

Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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- Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Cơ quan ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Lý do x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Cơ quan đề nghị x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Số giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Địa chỉ trụ sở chính x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Điện thoại x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Fax x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Phụ lục gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, UBND, Tổ chức, doanh nghiệp phiên bản 1 ngày 16.3.2022 Page 9 of 23



- Email x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Website x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Thông tin người đại diện pháp 

luật

'- Tên người đại diện pháp luật

'- Chức danh

'- Ngày tháng năm sinh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Loại giấy tờ pháp lý cá nhân x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Số giấy tờ pháp lý cá nhân x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

+ Ngày cấp/ ngày hết hạn/ Nơi 

cấp

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Địa chỉ thường trú x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Địa chỉ liên lạc x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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- Tên, Mã số địa chỉ chi 

nhánh/văn phòng đại diện/ địa 

điểm kinh doanh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Hiệu lực quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

8 Thông tin đăng ký đầu tư, và các thông 

tin khi phát sinh thay đổi trên giấy phép 

đầu tư.

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ 

+ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 

đường phố

+ Xã/Phường/Thị trấn

+ Quận/Huyện/Thị xã

+ Tỉnh/Thành phố

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tên dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

mã số dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Địa điểm thực hiện dự án đầu 

tư, diện tích sử dụng đất

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Mục tiêu quy mô dự án, bao 

gồm

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Vốn đầu tư của dự án đầu tư

- vốn góp của chủ đầu tư

- Vốn huy động

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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 Thời hạn hoạt động của dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tiến độ thự hiện dự án đầu tư 

bao gồm:

+Tiến độ góp vốn và huy động 

các nguồn vốn

+ Tiến độ thực hiện các mục 

tiêu hoạt động chủ yếu của dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

và căn cứ, điều kiện áp dụng 

(nếu có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Các điều kiện đối với nhà đầu 

tư thực hiện dụ án đầu tư (nếu 

có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

các thông tin thay đổi x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- thông tin sáp nhập, chia, tách 

dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

-  thông tin thay đổi quy mô  

diện tích  sử dụng đất trên 10% 

hoặc trên 30 ha, thay đổi địa 

điểm đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Thông tin thay đổi vốn đầu tư 

từ 20%

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Điều chỉnh thời hạn hoạt động 

của dự án đấu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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- Thay đổi công nghệ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Thay đổi nhà đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

9 Thông tin  giấy chứng nhận đầu tư của 

các dự án hưởng ưu đãi đầu tư theo quy 

định của pháp luật đầu tư (Giấy chứng 

nhận đầu tư cấp lần đầu, Giấy chứng 

nhận đầu tư sửa đổi, bổ sung…), Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Tên dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Địa điểm đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Ngành nghề đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Quy mô dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Các ưu đãi được hưởng của dự 

án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Số giấy chứng nhận đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

10 Thông tin đăng ký hoạt động, thành lập 

của các doanh nghiệp chế xuất (chứng 

nhận đầu tư)

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số giấy chứng nhận đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa bàn đầu tư

- Khu công nghiệp

- Khu chế xuất

- Khu kinh tế

- Khu công nghệ cao

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Vốn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tỷ lệ góp vốn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

11 Các dự án đầu tư lớn ảnh hưởng đến 

thuế XNK ( cơ quan Nhà nước cấp  cho 

DN nào?)

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ 

+ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 

đường phố

+ Xã/Phường/Thị trấn

+ Quận/Huyện/Thị xã

+ Tỉnh/Thành phố

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Tên dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

mã số dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Địa điểm thực hiện dự án đầu 

tư, diện tích sử dụng đất

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Mục tiêu quy mô dự án, bao 

gồm

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Vốn đầu tư của dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Quy mô dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

12 Thông tin dự án đầu tư của doanh 

nghiệp FDI

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Địa điểm đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Quy mô x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Nguồn vốn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Loại nguồn vốn

+ Vốn ngân sách

+ vốn tư nhân

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Số tiền x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Tỷ lệ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin về người đại diện 

theo pháp luật

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin đăng ký thuế x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông đăng ký sử dụng  hóa 

đơn

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Thông tin về việc đóng bảo 

hiểm xã hội

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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13 Thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có 

chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải 

trí, thể thao đối với trường hợp nhập 

khẩu hàng hóa khai báo là xe ô tô thuộc 

đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt theo quy định tại khoản 5 Điều 3 

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 

24/11/2015 của Bộ Tài chính.

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã só thuế x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số giấy chứng nhận kinh doanh

- Mã ngành 

- Tên ngành

- Ngành, nghề kinh doanh chính

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

14 Thông tin tình hình hoạt động, ngừng 

hoạt động, cấp mới của các dự án đầu tư 

tại các tỉnh, thành phố

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa điểm đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Nguồn vốn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Lĩnh vực đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số quyết định thu hồi/ cấp mối 

dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngày quyết đinh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Ngày hiệu lực x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Cơ quan ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

15 Thông tin văn bản cho phép  động mua 

bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 

đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số giấy chứng nhận đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Số văn bản cấp phép x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Cơ quan ban hành x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

ngày ban hành x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tên người đại diện theo pháp 

luật

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Chủ sở hữu/ thành viên góp 

vốn/ cổ đông sáng lập

-Tên chủ sở hữu/ thành viên 

góp vốn/cổ đông sáng lập

-Nơi đăng ký thành lập đối với 

tổ chức/ hoặc quốc tịch đối với 

cá nhân

-Giá trị phần vốn góp (VNĐ) 

và giá trị tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài (nếu có)

-Tỷ lệ(%)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Loại hàng hóa được phép mua 

bán (mã HS 4 số)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Hiệu lực giấy phép x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

16 Thông tin công bố danh sách thương 

nhân được thực hiện hoạt động thương 

mại biên giới Việt Nam - Trung

Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Cơ quan ban ban hành x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Danh sách thương nhân

-Tên Thương nhân

-Địa chỉ

- Điện thoại

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh

- Ngành nghề kinh doanh

-Công văn đăng ký thương nhân

- Kê khai thuế của thương nhân

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

17 Thông tin công bố danh sách thương 

nhân được thực hiện hoạt động thương 

mại biên giới Việt Nam - Lào

Số quyết định x x Y. Tải theo lô dữ liệu; 

0h hàng ngày

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngày quyết định x x Y. Tải theo lô dữ liệu; 

0h hàng ngày

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Cơ quan ban ban hành x x Y. Tải theo lô dữ liệu; 

0h hàng ngày

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngày hiệu lực x x Y. Tải theo lô dữ liệu; 

0h hàng ngày

x A. Hỗ trợ phân 

loại rủi ro, phân 

luồng, kiểm tra, 

giám sát trong 

thủ tục hải quan 

và hàng hóa 

thuộc diện quản 

lý chuyên ngành

11

Ngày hết hiệu lực x x Y. Tải theo lô dữ liệu; 

0h hàng ngày

x A. Hỗ trợ phân 

loại rủi ro, phân 

luồng, kiểm tra, 

giám sát trong 

thủ tục hải quan 

và hàng hóa 

thuộc diện quản 

lý chuyên ngành

11

Danh sách thương nhân

-Tên Thương nhân

-Địa chỉ

- Điện thoại

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh

- Ngành nghề kinh doanh

-Công văn đăng ký thương nhân

x x Y. Tải theo lô dữ liệu; 

0h hàng ngày

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

18 Thông tin công bố danh sách tổ chức, cá 

nhân được thực hiện hoạt động thương 

mại biên giới giữa Việt Nam - 

Campuchia

Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Cơ quan ban ban hành x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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Danh sách tổ chức, cá nhân

-Tên tổ chức, cá nhân

-Địa chỉ

- Điện thoại

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh

- Ngành nghề kinh doanh

-Công văn đăng ký thương nhân

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

19 Thông tin về công bố danh sách thương 

nhân được phép tái xuất hàng hóa qua 

các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. 

Tên doanh nghiệp/cá nhân x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

 Nghị định 14/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ 

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Chưa rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Đơn vị ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tên cửa khẩu phụ, lối mở x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Đơn vị hải quan quản lý x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 
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